
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 4 ngách 101/19 ngõ Gốc Đề, tổ 21, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

09/02/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XUÂN QUÝ

0107719005

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất hoá chất cơ bản
Chi tiết: Sản xuất hóa chất hữu cơ cơ bản

2011

2. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

3. Nuôi trồng thuỷ sản biển 0321

4. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322

5. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

6. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

7. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và 
đường bộ
Chi tiết : Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường 
bộ 

5221

9. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 5222

10. Bốc xếp hàng hóa 5224

11. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

12. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn hóa chất công nghiệp như: anilin, mực in, 
tinh dầu, khí công nghiệp, keo hóa học, chất màu, nhựa tổng 
hợp;

4669

13. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

14. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

15. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
Chi tiết: Khử độc và làm sạch đất, mặt nước, tiêu hủy các 
nguyên vật liệu độc;

3900

16. Xây dựng nhà các loại 4100

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XUÂN QUÝ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: XUAN QUY DEVELOPMENT JOINT 
STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0983332653
Email:

Fax:
Website:
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6.789.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 PHẠM XUÂN 
QUÝ

Phòng 714 nhà 
A2, khu đô thị 
Đền Lừ, Phường 
Hoàng Văn Thụ, 
Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

378.900 3.789.000.000 55,811

Tổng số 378.900 3.789.000.000 55,811

0370830001
69  

17. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

18. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý;

4610

19. Bán buôn thực phẩm 4632

20. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng; - Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu 
điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác 
dùng trong mạch điện); - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ 
tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi); - 
Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào đâu để 
sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải;

4659

21. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

22. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh;

4932

23. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933(Chính)

24. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: - Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; - 
Nhập khẩu thiết bị ngành in; (Đối với các ngành nghề kinh 
doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ 
điều kiện theo quy định của pháp luật)

8299

25. Quảng cáo
(không bao gồm quảng cáo thuốc lá);

7310

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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2 TRƯƠNG 
VĂN HÀ

Số 68 đội 3, Xã 
Hoằng Đồng, 
Huyện Hoằng 
Hoá, Tỉnh Thanh 
Hoá, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 14,730

Tổng số 100.000 1.000.000.000 14,730

172079104

3 PHẠM 
THANH CAO

Số 52 đường 
Đặng Quang, 
Phường Ngọc 
Trạo, Thị xã Bỉm 
Sơn, Tỉnh Thanh 
Hoá, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

200.000 2.000.000.000 29,459

Tổng số 200.000 2.000.000.000 29,459

172040379

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       037083000169 
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phòng 714 nhà A2, khu đô thị Đền Lừ, Phường Hoàng 
Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Phòng 714 nhà A2, khu đô thị Đền Lừ, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM XUÂN QUÝ Nam

17/08/1983 Kinh Việt Nam

16/06/2015 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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